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1. Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp dưới góc
độ chiến lược

Cho đến nay các lý thuyết về TNXHDN dưới góc
độ chiến lược thường được coi là các lý thuyết
“công cụ” (instrumental theories), bởi vì coi các
hoạt động xã hội là chiến lược để đạt lợi thế cạnh
tranh. Hay nói một cách khác, các lý thuyết này tập
trung vào lý giải cách thức phân bổ nguồn lực để đạt
mục tiêu xã hội dài hạn và tạo ra lợi thế cạnh tranh.

Các nghiên cứu gần đây đi sâu hơn vào quan hệ
giữa TNXHDN và lợi thế cạnh tranh. Cụ thể là Hart
(1995) phân tích TNXHDN từ giác độ nguồn lực
doanh nghiệp bằng cách tập trung vào trách nhiệm
doanh nghiệp với môi trường. Theo Hart (1995),
trách nhiệm môi trường sẽ tạo ra nguồn lực và năng
lực đem lại lợi thế cạnh tranh bền vững cho những
loại doanh nghiệp nhất định. Litz (1996) đóng góp
bổ sung bằng bổ sung giác độ xã hội và đạo đức vào
lý giải thực hành TNXHDN tốt đem lại lợi thế cạnh
tranh cho doanh nghiệp. Tiếp theo, có nhiều công
trình nghiên cứu chỉ ra rằng thực hiện TNXHDN
hoặc quản trị hướng đến các bên hữu quan là nguồn
tạo ra lợi thế cạnh tranh (Litz, 1996). Ví dụ Jones
(1995) và King (2007) dựa trên cơ sở khái niệm
kinh tế học của chi phí giao dịch để lý giải cách
doanh nghiệp có được lợi ích từ quan hệ hợp tác và
dựa trên niềm tin với các bên hữu quan.

Đáng lưu ý là quan điểm của Porter và Kramer
(2002;2006), nhấn mạnh tầm quan trọng của thực

hiện TNXHDN chiến lược thay vì ứng phó thụ
động, không đem lại hiệu quả như mong muốn. Từ
đó, quan điểm TNXHDN mang tính chiến lược
đang được phổ biến rộng rãi trong cộng đồng
nghiên cứu kinh doanh quốc tế.

Porter và Kramer (2006) cho rằng TNXHDN
mang tính chiến lược khi TNXHDN đóng góp vào
chuỗi giá trị của doanh nghiệp (xem Porter, 1985)
hoặc cải thiện bối cảnh cạnh tranh (xem Porter,
1990). Mô hình này cho thấy sự tác động qua lại
giữa doanh nghiệp và xã hội trên sự phối hợp của
hai cách nhìn nhận: từ bên trong và từ bên ngoài.
Trên cơ sở đó, sẽ xây dựng chiến lược TNXHDN
thay vì cách làm mang tính phản ứng và sẽ không
đem hiệu quả như mong đợi.

Porter và Kramer (2002 và 2006) đã chỉ ra sự
phối hợp hai cách nhìn nhận như sau. Thứ nhất, liên
kết TNXHDN trong chuỗi giá trị. TNXHDN được
phát triển ở doanh nghiệp như là một phần không
thể thiếu trong chuỗi giá trị, bổ sung cho cả các hoạt
động “hỗ trợ” và hoạt động “cơ bản” trong chuỗi.
Theo đó, TNXHDN sẽ hỗ trợ cả các hoạt động cơ
bản và cả các hoạt động hỗ trợ trong chuỗi giá trị.
Hoạt động TNXHDN sẽ giúp doanh nghiệp đảm
bảo các yếu tố đầu vào ví dụ như nguyên liệu thô an
toàn với nguồn tài nhiên thiên nhiên, giảm chi phí
hoạt động, làm hoạt động hậu cần bên trong/bên
ngoài trở nên dễ dàng hơn hoặc đóng góp vào chức
năng marketing và bán hàng trong chuỗi giá trị của
doanh nghiệp. TNXHDN có thể tạo giá trị gia tăng
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Hình 1: Cách tiếp cận chiến lược về TNXHDN theo quan điểm Porter & Kramer

Nguồn: Porter & Kramer (2006)

của các hoạt động hỗ trợ (trong mua sắm, phát triển
công nghệ...).

Thứ hai, dựa trên mô hình kim cương, Porter và
Kramer (2002) cũng sẽ chỉ ra sự tác động qua lại
giữa môi trường cạnh tranh và TNXH của doanh
nghiệp. Theo đó, TNXHDN sẽ cải thiện các yếu tố
sản xuất ví dụ như lao động có kỹ năng hoặc cơ sở
hạ tầng - đó là những yếu tố cần thiết để cạnh tranh
trong ngành nhất định. TNXHDN có thể tác động
đến điều kiện cầu của thị trường bằng cách khuyến
khích cầu đối với các sản phẩn có chất lượng tiêu
chuẩn tốt hơn, sản phẩm an toàn hơn, thân thiện với
môi trường hơn, có trách nhiệm xã hội hơn. TNX-
HDN không chỉ tác động đến cầu xét về tính chất
mà còn làm quy mô cầu tăng lên. Mặt khác, TNX-
HDN cũng dẫn đến việc hình thành nguyên tắc và
quy định về quản lý và giám sát cạnh tranh lành
mạnh, bảo hộ quyền sở hữu trí thuệ và cải thiện môi
trường đầu tư. Điều này- đến lượt nó- sẽ tạo ra bối
cảnh cạnh tranh thuận lợi cho doanh nghiệp. Cuối
cùng, TNXHDN tác động tích cực đến “các ngành
liên quan và hỗ trợ” thông qua việc nâng cao năng
lực ngành hỗ trợ để các nhà cung ứng cung cấp
nguyên liệu thô (thường là nguyên liệu mang tính
quan trọng) đúng chất lượng tại mức giá cạnh tranh
đảm bảo về thời gian và số lượng.

2. Thay cho lời kết - Hàm ý đối với doanh
nghiệp Việt Nam

Thực tiễn Việt Nam cho thấy sự phát triển mạnh
mẽ của các loại hình doanh nghiệp khi nước ta tiến
hành công cuộc Đổi mới. Trong thập niên vừa qua, số
lượng doanh nghiệp thành lập tăng gấp 4 lần với tốc
độ tăng trưởng bình quân hàng năm 21.9%. Trong đó
hơn 96% là doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa

(Tổng cục Thống kê, 2010). Tăng trưởng về số lượng
không hàm ý sự phát triển về chất – phát triển bền
vững. Đối với đa phần DNNVV Việt Nam hiện nay,
việc áp dụng TNXHDN là việc làm “xa xỉ” mặc dù
có số lượng nhất định doanh nghiệp đã áp dụng TNX-
HDN. Cụ thể, Phòng Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam (VCCI) có chương trình giải thưởng TNX-
HDN hàng năm cho các doanh nghiệp. Các chương
trình về quản trị kinh doanh cũng đã lồng ghép một
phần của chủ đề này vào một số môn học.

Trong một số ít nghiên cứu về TNXHDN ở Việt
Nam, Twose & Rao (2003) nghiên cứu về TNX-
HDN ở Việt Nam trong hai ngành dệt và da giày.
Nghiên cứu này chủ yếu nhìn dưới góc độ tuân thủ
TNXHDN theo yêu cầu từ người mua và tuân thủ
quy định Luật. Undén (2007) nghiên cứu về ảnh
hưởng của tập đoàn đa quốc gia trên phương diện
TNXHDN đến các doanh nghiệp Việt Nam. Nghiên
cứu này chỉ ra rằng các tập đoàn đa quốc gia là yếu
tố xúc tác để các doanh nghiệp Việt Nam nghĩ về
chiến lược dài hạn trong đó có TNXHDN.

Có một số quan điểm cho rằng doanh nghiệp Việt
Nam đa phần là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Quan
niệm phổ biến cho rằng các doanh nghiệp quy mô
nhỏ và vừa (DNNVV) do hạn chế nguồn lực và do
chiến lược kinh doanh “tồn tại” nên ít quan tâm hơn
đến TNXHDN (Baker, 2003). Quan điểm này đang
trở nên không đúng đắn bởi một số lý do sau đây.

Thứ nhất, trong những năm tới đây, sức ép từ quá
trình hội nhập kinh tế Thế giới sẽ ngày càng gia
tăng, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải quan tâm
thích đáng tới TNXHDN để tham gia tích cực hơn
trong chuỗi cung ứng toàn cầu và xây dựng lợi thế
cạnh tranh bền vững. Bởi lẽ, cho dù doanh nghiệp
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Việt Nam chỉ hoạt động ở thị trường nội địa cũng
phải có cân nhắc toàn cầu, vì sự hiện diện ngày càng
nhiều của hàng hóa và doanh nghiệp quốc tế tại các
thị trường. Sức ép cạnh tranh trên thị trường toàn
cấu hóa kinh tế đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam
không phải chỉ lựa chọn chiến lược “tồn tại” mà
phải nghĩ đến việc xây dựng “lợi thế cạnh tranh bền
vững”, trong đó TNXHDN là một yếu tố cấu thành
quan trọng.

Thứ hai, thực tế cho thấy DNNVV cũng có nhiều
lý do khác nhau thực hiện TNXHDN (Jenkins,
2006). Udayasnakar (2008) cho rằng có hai nguyên
nhân chính: khác biệt hóa và tăng lợi thế để tiếp cận
nguồn lực. Vyakarnam và cộng sự (1997) cho rằng
DNNVV thực hiện TNXHDN nhằm cải thiện uy tín,
hình ảnh và tăng sự tự tin cũng như trung thành.
Điều này có thể duy trì sự ổn định lực lượng lao
động và mối quan hệ với các tổ chức tài chính
(Murillo & Lozano, 2006). Đối với trách nhiệm môi

trường của DNNVV là nắm bắt cơ hội thị trường
hoặc/và chấp hành luật pháp (Masurel, 2006). Nói
tóm lại, xu hướng xây dựng lợi thế cạnh tranh dựa
trên TNXHDN không loại trừ các DNNVV. Hơn
nữa, DNNVV ngày càng đóng vai trò ngày càng
quan trọng trong sự phát triển kinh tế của các quốc
gia. Do đó, ảnh hưởng của DNNVV tới xã hội ngày
càng được cộng đồng quan tâm.

Nói tóm lại, xây dựng và vận dụng chiến lược
TNXHDN đối với các DNNVV Việt Nam là việc
làm cần thiết nhằm góp phần nâng cao năng lực
cạnh tranh của DNNVV Việt Nam trong thời kỳ
toàn cầu hóa kinh tế. Trong điều kiện cạnh tranh
trên thị trường ngày càng khốc liệt, chiến lược
TNXHDN không chỉ tạo ra các yếu tố tạo nên sự
khác biệt hóa sản phẩm/dịch vụ và xây dựng uy tín
thương hiệu mà còn giúp doanh nghiệp tiếp cận tốt
hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.�
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